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SỐ 
TT 

PHÒNG 
THI SỐ 

TÊN PHÒNG 
HỌC 

TỔNG SỐ THÍ SINH THEO DANH SÁCH GHI CHÚ 

Môn ngoại ngữ Môn chủ chốt, không chủ chốt 

1.  1 B303 31 36 Luật hiến pháp và 
LHC 

(LHP + LHC) 

2.  2 B401 27 36 Luật hình sự và TTHS 

(LHS + LTTHS) 

3.  3 B402 27 32 (phòng ghép gồm 12 thí 
sinh ngành TPH và 20 thí 
sinh ngành LL&LSNNPL) 

Tội phạm học và PNTP 

(LHS + LTTHS) 

Lý luận và LSNN&PL 

(LHP + LLNN&PL) 

4.  4 B403 14 23 Luật quốc tế 

(CPQT + TPQT) 

5.  5 B501 23 31 Luật dân sự và TTDS 

(LDS + LTTDS) 

6.  6 B502 24 31 Luật dân sự và TTDS 

(LDS + LTTDS) 

7.  7 B503 22 31 Luật kinh tế 

(LLĐ + LTM) 

8.  8 B601 22 31 Luật kinh tế 

(LLĐ + LTM) 

9.  9 B602 19 31 Luật kinh tế 

(LLĐ + LTM) 

10.  10 B603 25 30 Luật kinh tế 

(LLĐ + LTM) 

       TỔNG  234 312  
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